
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, tòa nhà TĐL, số 22 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH

0109307286

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 
THIÊN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN MINH CREDIT RATING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN MINH RATING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.150.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý kinh doanh, quản trị 
doanh nghiệp và quản lý chiến lược kinh doanh (không bao 
gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, thuế và kiểm 
toán); Dịch vụ tư vấn kinh doanh, tư vấn quản lý và quan hệ 
công chúng; Tư vấn quản lý về thương hiệu và truyền thông đa 
phương tiện; 

7020(Chính)

2. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu, cổng thông tin, cho thuê tên 
miền;

6311

3. Cổng thông tin
Chi tiết: Tổng hợp, quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên 
trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành kinh tế, tài 
chính và thị trường chứng khoán; trừ hoạt động báo chí.

6312

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

7. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, thông tin thị trường (trừ 
thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);
- Dịch vụ thông tin về xếp hạng tín nhiệm

6399

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và cung cấp 
thông tin thị trường (trừ thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ 
điều tra);

7320

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm với doanh nghiệp, tổ chức 
- Xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ

7490

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

6619

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
CHỨNG 
KHOÁN 
THIÊN VIỆT

Tầng 4, tòa nhà 
TĐL, số 22 Láng 
Hạ, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

322.500 3.225.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 322.500 3.225.000.000 15,000

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN QUẢN 
LÝ QUỸ 
THIÊN VIỆT

Lầu 9, tòa nhà 
Bitexco Nam 
Long, 63A Võ 
Văn Tần, Phường 
06, Quận 3, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

107.285 1.072.850.000 4,990

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 107.285 1.072.850.000 4,990

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐINH THỊ 
HOA

Số 3 Cao Bá 
Quát, Phường 
Điện Biên, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

107.285 1.072.850.000 4,990

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 107.285 1.072.850.000 4,990

010078518

4 NGÔ NHẬT 
MINH

Phòng 708, Nơ 
6B, khu bán đảo 
Linh Đàm, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.500 1.505.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.500 1.505.000.000 7,000

0010860154
74

5 NGUYỄN 
TRUNG HÀ

P27-K2A, tập thể 
FPT, phố Linh 
Lang, Phường 
Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

387.645 3.876.450.000 18,030

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 387.645 3.876.450.000 18,030

010310988
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6 LÊ THỊ KIM 
TUYỂN

P1602B, Intracom 
1, TDP 14, 
Phường Trung 
Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

322.500 3.225.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 322.500 3.225.000.000 15,000

0401840005
15

7 LÊ NHƯ 
DƯƠNG

2B Quang Trung, 
Phường Hàng 
Trống, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

107.285 1.072.850.000 4,990

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 107.285 1.072.850.000 4,990

012853209

8 LÊ TIẾN 
CÔNG

C7 - Lô 10, khu 
đô thị Định Công, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

129.000 1.290.000.000 6,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 129.000 1.290.000.000 6,000

0170860001
51
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9 NGUYỄN 
VĂN NGỌC

C1 Xuân Tảo Sở,  
Tổ 11, Cụm 2, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

322.500 3.225.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 322.500 3.225.000.000 15,000

0010520002
45

10 NGUYỄN 
BẢO HƯƠNG 
DUYÊN

704 c/c Orient 
Appartment số 
331 Bến Vân 
Đồn, Phường 01, 
Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.500 1.505.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.500 1.505.000.000 7,000

0751910003
18

11 HOÀNG 
NGỌC 
THUẬN

3B5, TT ĐHNT, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.000 430.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 43.000 430.000.000 2,000

012354585

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010310988
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P27-K2A, tập thể FPT, phố Linh Lang, Phường Cống 
Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 96 phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG HÀ Nam

12/09/1962 Kinh Việt Nam

14/07/2006 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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